
 

Biểu số: 
3105.N/GĐ-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 
16/2022/TT-BVHTTDL ngày 
22 tháng 12 năm 2022 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 
02 năm sau 

SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG 
BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Năm … 

Đơn vị báo cáo:​
Sở VHTTDL, Sở VHTT 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc TW 

Đơn vị nhận báo cáo:​
Vụ Gia đình 

  

Chỉ tiêu Mã số Số lượng 

A B 1 

Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (theo chuẩn của Bộ 
VHTTDL) (Mô hình) 01   

Mô hình hoạt động độc lập (Mô hình) 02   

Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững (Câu lạc bộ) 03   

Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình (Nhóm) 04   

Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng (Địa chỉ) 05   

Đường dây nóng (Đường dây) 06   

  

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ​
(Kèm theo Thông tư số: 16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Biểu số 3105.N/GĐ-SVHTĐL: Số biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm các biện pháp để phòng ngừa bạo lực gia 
đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ 
quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình. 

Biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình gồm có mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo 
chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và mô hình hoạt động độc lập (câu lạc bộ gia đình 
phát triển bền vững; nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; đường 
dây nóng). 

Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được 
thành lập ở thôn, ấp, buôn, bản, tổ dân phố. Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định thành lập và 
tổ chức các hoạt động của từng mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Mô hình lấy câu lạc bộ 
gia đình phát triển bền vững để tập hợp các gia đình trong cộng đồng tham gia sinh hoạt, cùng 
chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về đời sống gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và các tệ nạn 
xã hội xâm nhập vào gia đình, xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa. Ở mỗi câu lạc bộ có 01 
nhóm phòng chống bạo lực gia đình thực hiện nhiệm vụ can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực gia 
đình xảy ra trên địa bàn theo quy định. 

2. Cách ghi biểu 

a) Phạm vi thu thập số liệu: Thống kê số vụ bạo lực gia đình trong năm báo cáo.  

b) Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo.  

c) Cách ghi biểu: 

- Các cột: 

Cột A: Chỉ tiêu. 

Cột B: Mã số. 

Cột 01: Số lượng. 



- Các dòng: 

Dòng 1: Ghi số mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (theo chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch). 

Từ dòng 02 đến dòng 06: Ghi số mô hình hoạt động độc lập chia theo từng hình thức. 

3. Nguồn số liệu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao. 

 


